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Công ty TNHH Roche Việt Nam  
Tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,  
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Ngày 22 tháng 02 năm 2018 

 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

Chủng loại sản phẩm  
BenchMark Special Stains System 

 

Đặc tính chung 

Hoàn toàn tự động  Sấy tiêu bản, loại paraffin và nhuộm cho các xét nghiệm nhuộm đặc biệt 

Vòng xoay tiêu bản 1-20 tiêu bản được kiểm soátt nhiệt độ riêng biệt cho từng vị trí 

Vòng xoay hóa chất 25 vị trí đặt thuốc thử  

Tiêu bản 
Kích thước 25 mm x 75 mm, 1 in x 3 in hoặc 26 mm x 76 mm, loại Super Frosted 
Plus 

Hóa chất cơ bản Lên đến 4 loại hóa chất cơ bản chứa trong các bình có thể tích từ 3 đến 6 L,  kết nối 
trực tiếp vào máy 

Nguồn cung cấp nước cất   Theo hướng dẫn C3-A4 của CLSI về nước cất dùng trong phòng xét nghiệm 

Tính hệ thống 1 máy tính có thể quản lý từ 1-8 máy BenchMark Special Stains và 
BenchMarkULTRA 

Thiết kế   Độc lập hoặc có thể điều chỉnh lắp đặt trên giá đỡ nếu cần 

Chứng nhận CSA, EMC, C 

Kiểm soát nhiệt độ 

Nhiệt độ hoạt động của máy 37°C - 70°C (98°F - 158°F) 

Môi trường hoạt động  

Tỏa nhiệt  400 BTU/giờ khi máy nghỉ, 1000 BTU/giờ khi máy hoạt động 

Nhiệt độ môi trường  20°C - 32°C (68°F - 90°F) 

Độ ẩm 10% - 90%, không ngưng tụ 

Vị trí đặt máy 10% - 80%, không chồng chất 

Đặc điểm về điện áp 

Hiệu điện thế 230 VAC ± 10%   

Cường độ dòng điện 3 Amps 
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Tần số 50/60 Hz 

Kết nối nguồn điện Dây nguồn phù hợp với thực tế của nước sở tại 

Bộ bảo vệ Module chất thải:  6.3 Amps, 250 Volts, 5 mm x 20 mm, tác động nhanh 

Đặc tính cơ học  Module nhuộm Module hóa chất cơ bản Thân máy 

Kích thước  
(Dài x Rộng x Cao) 

40.9 cm x 66 cm x 38.4 
cm (16.1 in x 26 in x 15.1 
in) 

50.8 cm x 61 cm x 38.1 cm 
(20 in x 24 in x 15 in) 

50.8 cm x 61 cm x 52.1 
cm (20 in x 24 in x 20.5 
in) 

Khối lượng 30.8 kg (68.0 lbs) 23.04 kg (50.8 lbs) 22.5 kg (46.9 lbs) 

Khoảng hở 

Mặt trên 65.405 cm  
(25.75 in) 
Mặt bên 10.2 cm (4 in) 
Mặt sau 15.2 cm (6 in) 

Mặt trên 0.0 cm (0.0 in)    
 
Mặt bên 10.2 cm (4 in)  
Mặt sau 15.2 cm (6 in) 

Mặt trên 0.0 cm (0.0 in) 
 
Mặt bên 10.2 cm (4 in)  
Mặt sau 15.2 cm (6 in) 
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